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cua thân khoáng có th ể  ngoại suy thấp hơn ranh giới 
trong  tù m ột đến  hai tầng khai thác [H.3].
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Lò d ọ c  vỉa

H ình  3. Khoanh ranh giới ngoài của thân khoáng dựa vào hệ 
thống khai thác.

+ Phương p h áp  dự a vào kích thước phần  thân
khoáng đà được phát hiện đê ngoại suy ranh giới

ngoài. Đ áng chủ ý  là phư ơng  pháp  theo hình tam 
giác và "h ình  chừ  nhật" (quy tắc Guver). Theo quy 
tắc G uver, ranh giới ngoài được ngoại suv xuông sâu 
tạo thành  hình tam giác có chiều cao bằng nua  chiều 
dài thân khoáng theo đường  phư ơng  [H.4a]. Dạng 
biến thê cua quy tắc G uver là ngoại suy thành một 
dai xuống sâu có "h ình  chữ  nhật" có chiểu rộng 
bằng 1/4 chiều dài thân khoáng theo đư ờ ng  phương 
[H.4b]. Các p h u o n g  pháp  này chu yếu su dụng  để 
ngoại suy ranh giới ngoài cho nh ù n g  thân khoáng có 
dạng  kéo dài theo đường  phương. Đối với thân 
khoáng dạng  bướu, ổ và thê dị ly, ranh giới ngoài 
thư ờng  được ngoại suy theo hình nón hoặc hình bán 
cầu có đáy là tiết diện thân khoáng, còn chiểu cao 
(đối với h ình  nón) và bán kính (đối với hình bán cầu) 
bằng  nử a kích thước ngang trung  bình của chúng.
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H in h  4. Sơ đồ khoanh ranh giới ngoài của thân khoáng theo nguyên tắc Guver. 

a. Biến thề hình tam giác; b. Biến thẻ hình chữ nhật.
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Giới thiệu

Tài nguyên khoáng sản rắn là n h ữ n g  tích tụ  tự  
nh iên  cua các kho án g  chât rắn bên  trong  hoặc trên 
b ể  m ặt vỏ Trái Đ ất, có hình thái, số  lượng  và chât 
lượng đ á p  ứ ng  n h ữ n g  tiêu chuấn  tối th iểu  đê có 
thê khai thác, sử  d ụ n g  m ột hoặc m ột số  loại

k h o án g  chât từ  các tích tụ này đem  lại h iệu  quả 
k inh  tế  tại thời điếm  hiện tại hoặc tư ơ ng  lai. Tài 
n g u y ên  khoáng  sản  rắn  được chia thành: tài 
n g u y ên  khoáng  sản  rắn  xác đ ịn h  và tài nguyên  
kho án g  sản rắn d ự  báo.
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Tài nguyên khoáng sàn rắn xác định là tài nguyên 
khoáng sàn rắn đã được đánh  giá, khảo sát, thăm  dò 
xác đ ịnh  được vị trí, diện phân  bố, hình thái, số  
lượng, chât lượng, các dấu  hiệu địa chất đặc trưng 
với m ức độ  tin cậy nghiên cứu địa chât từ  chắc chắn 
đến dụ  tính.

Tài nguyên khoáng sản rắn dự  báo là tài nguyên 
khoáng  sản rắn được d ự  báo trong  quá trình  điều 
tra cơ bàn  địa chât vể tài ngu y ên  khoáng  sản  trên 
cơ sở các tiền  đ ể  và d âu  hiệu đ ịa  chât th u ận  lợi cho 
thành  tạo khoáng  sản với độ  tin  cậy từ  suy đoán 
đến  ph ỏ n g  đoán.

Trừ lượng khoáng sản rắn là m ột phần  của tài 
nguyên khoáng sản rắn xác đ ịn h  đã được thăm  dò 
và việc khai thác, ch ế  biến chúng m ang lại hiệu qua 
kinh tế  trong nhữ ng  điều  kiện thực tiễn tại thời điếm 
tính trữ  lượng.

Phân cấp tài nguyên và trữ lượng khoáng sản rắn

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được 
phân loại trên cơ sở phôi hợp  của 3 nhóm  thông tin:

- M ức độ nghiên cứu địa chât được phân làm
4 m ức có độ  tin cậy khác nhau: chắc chắn, tin cậy, dụ  
tính và d ự  báo.

- M ức độ nghiên cứu khả thi được phân  làm
3 mức: nghiên cứu khả thi, nghiên  círu tiền khả thi 
và nghiên cứu khái quát.

- M ức độ  hiệu quả kinh tế  được phân  làm  3 mức: 
có hiệu quả kinh tế, có tiềm năng  hiệu quà kinh tế  và 
chưa rõ hiệu quả kinh tế.

Cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn có
tên gọi theo m ã số  gồm  3 chừ  số. T rong đó:

- C hừ số  đ ầu  thế  hiện m ức độ hiệu quả kinh tế: 
số  1 - có hiệu quả kinh tế; số  2 - có tiềm năng  hiệu 
quả kinh t ế  và số  3 - chưa rõ hiệu quả kinh tế.

- C hừ SỐ thứ  hai th ể  hiện m ức độ  nghiên  cứu khả 
thi: số  1 - nghiên  cứu khả thi; số  2 - nghiên  cứu tiền 
khả thi; số  3 - nghiên cứu khái quát.

- C hừ số  thứ  ba thê hiện m ức độ tin cậy nghiên cứu 
địa chât: số  1 - chắc chắn; số  2 - tin cậy; số  3 - dự  tính; 
số  4 - d ự  báo. Đối với m ức d ự  báo phân  thành 
2 phụ mức: suy đoán (ký hiệu là a) và phỏng đoán 
(ký hiệu là b).

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn được 
tính  riêng cho từ ng  loại khoáng  sản. Đối với mỏ 
tổng hợp phái tính  trừ  lượng  và tài ngu y ên  khoáng 
sàn  chính, khoáng  sản đi kèm  và trừ  lượng  và tài 
nguyên  của thành  phần  có ích ch ính  và thàn h  phần  
có ích đi kèm .

Chất lư ợ n g  khoáng sản  rắn được xác đ ịnh  theo 
m ục đích sử  dụ n g  và theo công nghệ ch ế  biến có tính 
đến  kha năng thu hổi và sử  d ụ n g  triệt đ ế  các thành 
phẩn có ích.

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính 
theo sụ hiện hừu của khoáng san trong lòng đất, 
không kế đến tồn thất do khai thác và c h ế  biến. 
T hành phẩn  và chất lượng khoáng sàn  rắn xác định 
ờ  trạng thái tự  nhiên không tính đến nghèo hoá do 
quá trinh  khai thác.

Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn tính 
theo đơn  vị khối lượng hoặc thể  tích tu ỳ theo yêu 
cầu sử  dụng.

Tài nguyên khoáng sản rắn được phân  làm 
2 nhóm : tài nguyên khoáng san rắn xác đ ịnh  và tài 
nguyên khoáng sản ran d ự  báo.

Tài nguyên khoáng sán rắn xác đ ịnh  phân  thành
2 loại: trừ  lượng và tài nguyên.

T rừ lượng được phân thành 3 cấp: cap 111, 121 
và 122;

Tài nguyên được phân  thành 6 cấp: cấp 211, 221, 
222, 331, 332, và 333.

Tài nguyên khoáng sản rắn d ụ  báo phân  thành
2 cap: cap 334a và 334b.

Yêu cầu về m ức độ nghiên cứu của các cấp 
trữ  lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

B ảng  1. Bảng phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
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Cấp trữ lượng 111

Trừ  lượng 111 được khoanh đ ịnh  trong phạm  vi 
không  chế  bời các công trình  thăm  dò và các công 
trinh  khai thác. T rừ  lượng 111 phải bao đảm  các yêu
cáu sau:

M ứ c  đ ộ  n g h iê n  c ứ u  đ ịa  ch ấ t. Trữ lượng cap 111 là
n h ữ n g  khối trừ  lượng  đã được thăm  dò bao đam  biết 
đ ư ợ c  chi tiết h ình  dạng , kích thước, th ế  nằm  và câu 
trúc địa chất thân khoáng. Phân chia và khoanh định 
đư ợ c các phẩn khoáng san có giá trị kinh tế, các 
phân  lóp, thấu kính hoặc "ô cưa số" đá kẹp và các 
p h ấn  khoáng sản  không đạt các tiêu chuẩn  biên công 
n gh iệp  bên tro n g  thân  khoáng. Đà xác đ ịnh  rõ chất 
lượng và tính chất công nghệ của khoáng sản. Các 
đ iêu  kiện địa chât thuỷ  văn, địa chât công trình và 
các điểu kiện khai thác m o khác đà được điểu  tra, 
ngh iên  cứu  chi tiết, bảo đàm  đủ cơ sờ đ ể  thiết k ế  
khai thác mỏ.

Mức độ tin cậy cua trù lượng bào đảm  tối thiểu 80%.

Mức độ nghiên cứu khả thi. Đã lập báo cáo nghiên 
cứu  khá thi chửng  m inh việc khai thác, tuyên 
khoáng, ch ế  biến khoáng sản theo giải pháp  kỷ thuật
- công nghệ chọn lựa là hợp  lý, bào đảm  sử  dụn g  
tỏng hợp, triệt đế, tiế t kiệm tài nguyên khoáng sản, 
bảo  vệ môi trư ờ n g  và hợp pháp. Đôi với nhừ ng  mò 
đà và đang  khai thác phái có báo cáo khai thác mò.

Hiệu quả kinh tế. Báo cáo kết quả khai thác mỏ 
hoặc báo cáo ngh iên  cứu khả thi khẳng đ ịnh  việc 
đ ẩu  tu đ ế  khai thác và chế  biến khoáng sản của mỏ 
sè m ang lại h iệu  quả kinh tế  xí nghiệp  và hiệu quá 
kinh tế  quốc dân  tại thời điểm  đánh  giá.

Cấp trữ lượng 121

Trừ lượng câp  121 được khoanh đ ịnh  trong phạm  
vi khống c h ế  bởi các công trình thăm  dò. T rữ  lượng 
câp này phải bao đảm  các yêu cẩu sau :

Mức độ nghiên cứ u  địa ch ấ t T rừ  lượng câp 121 có
m ức độ nghiên  cứu địa chât tương tự  như  cấp trữ  
lượng 111. M ức độ  tin  cậy của trừ  lượng bảo đảm  tối 
th iểu  80%.

M ứ c  đ ộ  n g h iê n  c ứ u  k h ả  th i. Đã lập b á o  cá o  nghiên 
cứu tiền khả thi chứng  m inh m ỏ khoáng có giá trị 
kinh tế  đ ế  tiếp  tục đ ẩu  tư  nghiên cứu khả thi khai 
thác mò.

Hiệu quả kinh té. Kết quả nghiên cứu tiền khả thi 
chửng m inh việc tiếp  tục đầu  tu nghiên  cứu kha thi 
và đẩu tu khai thác m ỏ bào đam  m ang lại hiệu quả 
kinh tế  xí ngh iệp  và hiệu quá kinh tế  quốc dân  tại 
thời điểm  đ án h  giá.

Cấp trữ lượng 122

Trừ lượng  câp 122 được khoanh  đ ịnh  trong 
phạm  vi khống  c h ế  bới các công trình  thăm  dò và 
ngoại suy  có giới h ạn  theo tài liệu đ ịa chat, đ ịa vật 
lý, đ ịa hoá.

T rữ  lượng câp 122 phai bao đam  các yêu cẩu sau:

Mức độ nghiên cứu địa chất. Kết quà nghiên cứu 
và thăm  dò địa chất bao dam  làm sáng tỏ nhữ ng  
đặc  đ iếm  cơ ban vể câu trúc đ ịa chất mo, biết được 
s ố  lượng, đ iểu  kiện th ế  nằm  và h ình  d ạn g  các thân 
kho án g  trong  m ò (via, thấu kính, m ạch, m ạng 
m ạch, 6...), khoanh  đ ịnh , xác đ ịn h  sơ bộ các thông 
số  co ban  của các thân khoáng như: Kích thước, 
h ìn h  dạng , th ế  nằm , chiều dày  tru n g  bình và sụ 
b iến  đổi chiều dày  các thân  khoáng. Số lượng và 
kích thước tru n g  b ình  các lớp, thâu  kính hoặc "ô 
cửa sổ" đá kẹp và phần  không đ ạ t chi tiêu tính trừ  
lư ợ ng  bên trong  các thân khoáng.

Đã xác đ ịnh  rõ chât lượng khoáng sàn và các đặc 
tính  tuyển  khoáng, chế  biến, thu hổi sàn phấm  hàng 
hoá nguyên  liệu khoáng. Đã làm sáng tỏ các đặc 
điểm  cơ bàn vê' điều kiện địa chất thuỷ  văn - địa chât 
công trình  và các đ iều  kiện kỹ thuật khai thác mỏ 
khác. Đ ể  chứng m inh hoặc khăng đ ịnh  triến vọng giá 
trị công nghiệp của m ò khoáng có thê viện dân  d ừ  
liệu cua các m ỏ tương tự  đã và đang  khai thác.

Mức độ tin cậy của trù' lượng bảo đảm  tối thiếu 50%.

Mức độ nghiên cứu khả thi. Yêu cầu m ức độ 
nghiên  cứu khả thi của câp trừ  lượng 122 tương tự  
n h ư  câp trừ  lượng 121. Do m ức độ nghiên cứu địa 
chât của câp trử  lượng 122 thấp  hơn câ'p trử  lượng 
121 nên  có th ể  ảnh hưởng  đến độ rủi ro của d ự  án 
tiền khả thi.

Hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu tiền kha thi 
chứng  m inh việc tiếp tục đẩu  tư  thăm  dò đê nghiên  
cứu khả thi và đầu  tư  khai thác m ỏ bảo đảm  m ang 
lại h iệu  quả kinh tế  xí nghiệp và hiệu quả kinh tế  
quốc d ân  tại thời điếm  đánh  giá.

T rường hợ p  không có báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi, trừ  lượng 121 và 122 được tính trên cơ sở chi 
tiêu tính  trừ  lượng đà được Hội đồng  Đ ánh giá trữ  
lượng  khoáng  sán công nhận.

Cấp tài nguyên 211, 221 và 331

Mức độ nghiên cứu địa ch ấ t  Tài nguyên 211, 221 
và 331 là phẩn  tài nguyên  đã thăm  dò và có m ức độ 
ngh iên  cửu địa chât tương tự  m ức độ nghiên cứu 
của trừ  lượng 111.

Ranh giới tài nguyên 211, 221 và 331 được 
khoanh đ ịnh  trong phạm  vi khống ch ế  bơi các công 
trình  thăm  dò.

Mức độ tin cậy cua tài nguyên bảo đàm  tối thiểu 80%.

Mừc độ nghiên cứu khả thi. M ức độ nghiên cứu 
khả thi đối với các câp tài nguyên  này phải đạt:

- Câp tài nguyên 211: là phẩn  tài nguyên đã được 
ngh iên  cứu khả thi chứng m inh trong các đ iểu  kiện 
công nghệ, kinh tế, môi trư ờng  và các điểu kiện khác 
tại thời đ iếm  đánh  giá việc khai thác và ch ế  biến 
khoáng  sản từ  nguồn tài nguyên  này là chưa có hiệu 
quả kinh tế. Song, trong tương lai có thê m ang lại lợi
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ích kinh tê' nhờ sự  đối mới công nghệ, hạ giá thành 
sản xuất, tăng giá hàng hoá nguyên  liệu khoáng và 
thay đối các điểu kiện kinh tế, m ôi trư ờ ng  và pháp 
luật liên quan.

- Cấp tài nguyên 221: là phần  tài nguyên  đã được 
nghiên cứu  tiền khả thi chứng m inh việc khai thác và 
chế  biến khoáng sản từ  nguồn  tài nguyên  này chưa 
m ang lại hiệu quả kinh tế  tại thời điếm  đánh giá. 
Song, trong tương lai cùng với tiến bộ khoa học - 
công nghệ, sự khan hiếm  và tăng giá hàng hoá 
nguyên liệu khoáng cùng các thay đổi khác vể kinh 
tế  - xã hội, việc khai thác có th ế  m ang lại hiệu qua 
kinh tế.

- Cap tài nguyên 331: là phần  tài nguyên  được 
nghiên cứu khái quát, nên  tại thời đ iếm  đánh  giá 
chưa rõ việc khai thác và ch ế  biến khoáng sàn từ 
nguồn  tài nguyên  này là có hiệu quả kinh tế  hay có 
tiềm năng hiệu quả kinh tế.

Cấp tài nguyên 222 và 332

Mức độ nghiên cứu địa ch ấ t  C âp tài nguyên 222 
và 332 là phẩn  tài nguyên  đã thăm  dò  và có m ức độ 
nghiên cứu địa chất tương tự  m ức độ nghiên  cứu 
của cấp trừ  lượng 122.

Ranh giới tài nguyên  222 và 332 được khoanh 
đ ịnh  trong  phạm  vi khống c h ế  bởi các công trình 
thăm  dò và ngoại suy theo tài liệu đ ịa chất, địa vật 
lý, địa hoá.

Mức độ tin cậy của tài nguyên bảo đảm  tôì thiêu 50%.

M ứ c  đ ộ  n g h iê n  c ứ u  k h ả  th i  và  h iệ u  q u ả  k in h  té.

M ức độ nghiên  cứu khả thi và h iệu  quả kinh tế  khai 
thác, chế  b iến  khoáng sản đối với các câp tài nguvên 
này phải đạt:

- Cấp tài nguyên 222: là phẩn  tài nguyên  đã được 
nghiên  cứu  tiền khả thi chứng m inh việc khai thác, 
c h ế  biến khoáng sản từ  nguổn  tài nguyên  này tại 
thời điểm  đánh  giá chưa có hiệu  quả kinh tế, song 
trong tương lai có thể  có hiệu quả kinh tế.

- Câp tài nguyên 332: là phẩn  tài nguyên  được 
nghiên cứu khái quát về khai thác nên tại thời điểm 
đ án h  giá chưa rõ việc khai thác, ch ế  biến khoáng sản 
từ  nguồn  tài nguyên này là có hiệu  quả kinh tế  hay 
có tiềm  năng  hiệu quả kinh tế.

Cấp tài nguyên 333

Mức độ nghiên cứu địa chất. C âp tài nguyên  333 là 
phẩn  tài nguyên  được đánh  giá, khảo sát, nghiên 
cứu sơ bộ về hình dạng, th ế  nằm , sự  phân  bố  các 
thân khoáng. Ranh giới tài nguyên  được khoanh 
đ ịnh  trong  phạm  vi câu tạo địa chất thu ận  lợi cho 
thành  tạo khoáng sản trên cơ sở xử lý, tổng hựp kết 
quả nghiên  cứu địa vật lý, địa hoá - khoáng vật kết 
hợp với m ột số  các công trình khoan, khai đào đơn le. 
C hat lượng khoáng sản xác đ ịnh  sơ bộ theo kết qua

lây các m ẫu ơ các vết lộ tụ  nhiên, công trình địa chât 
hoặc ngoại suy theo tài liệu của phẩn  kể cận có m ức 
độ  nghiên cứu địa chât chi tiết hơn.

M ứ c  đ ộ  n g h iê n  c ứ u  k h ả  th i  và  h iệ u  q u ả  k in h  tế.

C âp tài nguyên  333 là phần  tài nguyên  được nghiên  
cứu ở m ức khái quát nên chưa rõ việc khai thác, chế 
biến khoáng sản từ  nguồn tài nguyên  này có hiệu 
quá kinh tế  hay có tiềm năng hiệu quà kinh tế.

Các phương pháp tính trữ  lượng

Phương pháp khối địa chất

Chia diện tích thân quặng thành  các khối tính  trừ  
lượng [H .l]. Trừ lượng từng  khối được tính theo các 
công thức:

Q  = s.m .d  ; p = Q .c

H ình 1. Tính trữ lượng theo phương pháp khối địa chất

Phương pháp trung bình cộng

Thay khối quặng  có chiểu dày thay đối bằng khối 
có chiều dày ổn định.

Nối các công trình  gặp  quặng  được diện  tích 
trong  Si và vùng  biên được S2

Trữ lượng thành  phẩn  có ích Pi vùng  trong được 
tính bằng công thức:

Pi = Qi. Cl = Si. Ml. d i. Ci.

Trong đó Si: diện tích; mi: chiểu dày; di: thể  trọng; 
Ci:hàm  lượng thành  phần có ích.

T rừ lượng vùng biên được tính tương  tự.

Phương pháp mặt cắt

Từ hệ thống  thăm  dò theo tuyến  có thê lập m ặt 
cắt thắng đ ứ n g  hay nằm  ngang, và xác đ ịnh  diện tích 
trên m ặt cắt.

C ác m ặ t c ắ t  s o n g  s o n g .  Thê tích khối quặng  giữa 
hai m ặt cat (V) được tính như sau:

N ếu 2 m ặt cắt Si và S2 chênh nhau  < 40% theo 
công thức:

S. + s ? 
v =  . '■ -  • L

2

Nếu Si và S2 chênh nhau  > 40%:

Sị + S-> + y/Sị ~+S~2
V — -----------------------------------------L

3

1 ^ 1  Ranh giới khối tính trử lượng 

I * I Công trinh thăm dò
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Khối ven rìa vát nhọn hình nêm được tính theo:

V = - 1 '
2

N êu khối vên ria vát nhọn hình nón: y  = — . Ị ;
3

L -  K hoang cách giừa 2 m ặt cắt; 1 - chiểu cao 
h ình nêm  (hay nón).

C á c  m ặ t c ắ t  k h ô n g  s o n g  s o n g :  Thê tích (V) giữa 
hai m ặt cắt có thế  tính theo phương pháp  của 
A . X. D olotarev.

+ Góc giừa hai mặt cat a  < lơ ’, tính theo công thức:
V = S1 +s2 /V, + h 2 

2 2

+ Nếu a  > 10°, V tính theo công thức:

a s, + s 2 //, + / / 2
sintf 2 2

- Si, S2 : diện tích của m ặt cắt; oc: góc giữa 2 m ặt cắt; 
Hi: chiểu dài của đư ờ ng  trực giao với Si hạ từ  trọng 
tâm  của tiết d iện  Si đến  m ặt cắt II; H 2 là trực giao của 
S2 [H .2].

H ình 2. Tính V băng xác định trọng tâm tiết diện của các 
mặt cắt không song song.

Theo phư ơ n g  pháp  của Iu. A. K onm ogorov , thể  
tích giữa hai m ặt cắt được chia ra 2 khối Vi và V2. Vi 
tính theo ph ư ơ n g  pháp  2 m ặt cắt song song; V2 tính 
theo công thức:

V2 = l/2 .& .h
Trong đó: h là chiều cao hạ từ  điểm  ngoài S2 đến  S2 ;
S2 là d iện  tích m ặt cắt qua tuyến  II [H.3].

I

H ình 3. Tính thẻ tích thân quặng giữa hai mặt cắt không song 
song theo A. Konmogorov.

Phương pháp đường đẳng trị

T ừ m ột thân quặng có bề m ặt phức tạp tạo nên 
m ột thân tương đương  có m ột phía băng phăng. Với 
cách đó  có thê tính thê tích cua thân quặng  theo 
n h ữ n g  công thức toán học thông thường.

Đê xác đ ịnh  thế  tích thân quặng  và trử  lượng, 
trên  bình đổ tính trừ  lượng bên cạnh môi công trình 
ghi chiểu dày thân quặng  và giá trị tích chiểu dày 
với hàm  lượng (m%). Sau đó  băng cách nội suy 
thông  thường tiến hành vè hệ thống các đường  đắng 
chiều dày  và giá trị tích độ dày với hàm  lượng.

Đ ế tính th ể  tích thân quặng  được giới hạn bởi bể 
m ặt là các đư ờ ng  đăng  trị có thế  áp d ụ n g  các công 
thức sau:

- Công thức tích phân yầti đúng

V=£P=1 V i = — [(So + Sn) + 2 (S2 + S4 + ... +S21) + 4 (Si +

S3 + Ss + ... + S21+1 )] ± -  £  Sm.h

- Theo công thức nón cụt

v = + s . + j s _ , s . ) ± \ ỵ  s m.hm
1=1

- Theo công thức khối hình thang

V = h.(ị + s, + s 2 + ..... + s„_, +^)±ỵ sm.hm
T rong đó: V - Thể tích thân quặng  giới hạn bởi hệ 
thống  đ ư ờ ng  đẳng  trị; h - K hoảng cách giừa các tiết 
d iện  (giữa 2 đư ờ ng  đẳng  trị liền kế); So - Diện tích 
giới hạn  bởi đường  đẳng  trị 0; Si. 2,3 ,4,..n - D iện tích 
giói hạn  bởi các đư ờ ng  đẳng  trị tương ứ ng  với các 
kho ản g  cao h; Sm - Diện tích giới hạn  phần  cuối của 
th ân  q uặng  (lõm hoặc lồi; d iện  tích lõm lấy d âu  trừ, 
d iện  tích lồi lấy dâu  cộng); hm - Chiều cao h ố  lõm 
hoặc h ố  lồi.

Phương pháp khối khai thác

Giống n hư  phương pháp khối địa chat, nhưng các 
khối thường được giới hạn bằng công trình thăm  dò và 
chuẩn bị khai thác. Trừ lượng tính riêng cho từng khối 
theo công thức tương tự  như  phương pháp trên.

Phương pháp hình đa giác

Chia thân  quặng  thành  các khối lăng trụ  đứ n g  có 
đ áy  đa giác. Chiểu cao của lăng trụ  là chiều dày  thân 
quặng . Đa giác được thành  lập trên cơ sở nối thẳng 
góc tử  đ iếm  giữa của khoảng cách đến các công trình  
lân  cận và các tài liệu chiểu dày, hàm  lượng, th ể  
trọng  của lỗ khoan đại d iện  cho khối đa giác đ ể  tính 
trừ  lượng [H.4].

Phương pháp tam giác

C hia thân  quặng thành  nhữ ng  khối lăng trụ  tam  
giác, đ in h  là các công trình  thăm  dò đ ể  tính trữ  
lượng  tương  íự  như  phư ơng  pháp  đa giác.
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Phương pháp secăng và cosecảng

H ình 4. Tính trữ lư ợ ng  bẳng phương pháp hình đa giác.

Là dạng  khác cùa phương pháp  khối địa chât, 
như ng  chủ yếu được áp d ụ n g  đ ế  tính trữ  lượng cho 
các thân quặng  dạng  via, đặc biệt là các Via than. Đê 
tính trử  lượng theo phư ơng  pháp  này cần lập bình 
đổ  đắng  trụ chiếu bằng hoặc chiếu đứ n g  theo tài liệu 
độ cao đáy vỉa nhận  được từ  các công trình  thăm  dò 
và khai thác. Binh đổ chiếu bằng  được áp  d ụ n g  khi 
vỉa có góc dốc thoải đến 50°, còn khi via có góc dốc 
lớn hơn 50° phái áp dụng  phư ưng  pháp  chiếu đứng. 
Trên bình đô' đang  trụ  tiến hành  phân  chia các khối 
tính trữ  lượng tượng tự  như  p h ư o n g  p h áp  khối địa 
chât, sau đó  tính trữ  lượng của khối theo từng  mức 
cao tương ứ ng  với hệ đường  đang  trụ.

N ếu gọi qi là trữ  lượng nam  giữa hai đư ờ n g  đăng 
trụ trong khối và Qi là trừ  lượng của khối ta có:

- Đối với phư ơng  pháp  Secăng:

qi = Si. M. Seca. D; Q ,

i=I

- Đôi với phư ơng  pháp  cosecăng:

qi = Si. M. Cosecoti. Cosy. D; Q i  =
i=l

Trữ  lượng của toàn via (Q) tính  theo công thức

sau:Q = ±Q,
/=I

Trong đó:

Si - Diện tích giữa hai đư ờ n g  đ ăn g  trụ trong khối; 
M - Chiểu dày  trung  bình của thân quặng; D - Thể 
trọng của khoáng sản; a. - Góc dốc của thân quặng 
giữa hai đư ờ ng  đắng  trụ; Ỵi - Góc kẹp giừa phương 
m ặt phang  chiếu đứ n g  với phư ơ ng  cua thân quặng 
tại khối thứ  i.

Sai số tính trữ  lượng khoáng sản

Hiện nay, chua có phương pháp  thống n h ấ t đê 
xác đ ịnh  sai sô tính trù lượng. Tất cả các sai sô 
thường gặp:

1. Sai số  địa chât liên quan  đến việc áp đặt các tài
liệu thực tế.

2. Sai số  kỳ thuật đo  và xác định các thông  số  tính
trừ  lượng.

3. Sai sô do áp dụn g  các phư ơng  pháp  tính  trừ
lượng  khác nhau.

Các sai số  kỹ thuật liên quan đến tính trừ  lượng 
gổm có: Sai sô xác định thể  trọng; Sai sô đo d iện  tích 
trên bình đổ và m ặt cắt; Sai số  xác đ ịnh  chiểu dày. Các 
sai số  lớn nhất tập trung  ơ các thân quặng  m ong, đối 
với các thân quặng dày sai số  bao giờ cũng ít hơn.

Sai sô ngâu nhiên trung  bình cho phép  trong  
phân  tích hỏa các kim loại khác nhau.

ứ n g  dụng toán học và các phầm  m ềm  trong  
công tác tính trữ  lượng và tài nguyên

Thực hiện các tính toán trên m áy tính với các 
phẩn  m ềm  chuyên dụng. Thực hiện các bước sau:

1 - Phân tích, m ô hình noá thàn quặng; 2 - Đ ịnh 
hướng  thống kê các thông số  tính trử  lượng; 3 - Đ ịnh 
lượng cấu trúc không gian các thông  số  nghiên  cửu;
4 - Ước lượng các thông  số  đ ể  tính trữ  lượng theo 
loại Kriging thích hợp; 5 - Đ ánh giá m ức độ tin  cậy 
của kết quà.

Nội dun g  các bước tuy phức tạp  n h u n g  hiện nay 
đã có nhiều phần m ềm  m áy tính đảm  nhiệm  như  
DATAMINE, M ICROMINE, GEOTECH, GEOEAS, 
G O CA D ,...
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